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1 100111 LÊ ĐỨC DUY 22/09/2004 Nam 1 39,75
2 100204 LÊ ĐOÀN KHÁNH 07/01/2004 Nữ 1 40,25
3 100295 LÊ PHƯƠNG MINH 27/08/2004 Nữ 1 37,75
4 100345 TRẦN VÕ BẢO NGỌC 12/03/2004 Nữ 1 41,75
5 100577 TRƯƠNG QUANG VIỄN 12/06/2004 Nam 1 38
6 100908 TẠ HOÀNG KHÁNH 03/07/2004 Nam 1 39,5
7 101318 CHÂU HOÀN THIỆN 06/02/2004 Nam 1 37,75
8 104447 PHAN NGUYỄN KHANG HY 26/07/2004 Nam 1 38,25
9 104716 PHAN THỤY PHƯƠNG NGHI 14/03/2004 Nữ 1 39,5

10 106043 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 04/11/2004 Nam 1 39,75
11 107685 LÊ PHƯƠNG TÂM 14/06/2004 Nữ 1 37,75
12 107908 NGUYỄN PHÚC THIÊN ÂN 22/04/2004 Nữ 1 40,75
13 108092 TRƯƠNG HUỲNH ANH ĐỨC 22/09/2004 Nam 1 36,75
14 108235 HÀ THANH HỒNG 17/09/2004 Nữ 1 42,5
15 108420 LÊ TRẦN LÊ 07/05/2004 Nữ 1 40,75
16 108701 NGÔ THỤC NHƯ 07/06/2004 Nữ 1 42,5
17 108746 NGUYỄN TRIỆU THIÊN PHÚ 06/03/2004 Nam 1 38
18 109018 THÁI THÙY THỦY TIÊN 02/07/2004 Nữ 1 38,25
19 109105 ĐINH NGUYỄN THANH TRÚC 17/06/2004 Nữ 1 40,5
20 109128 PHẠM NGUYÊN THIÊN TÚ 20/11/2004 Nữ 1 37
21 109141 NGUYỄN ANH TUỆ 30/06/2004 Nam 1 37,25
22 109182 TRẦN SỎI VÂN 15/10/2004 Nữ 1 38,25
23 109345 LÊ NGUYỄN NGỌC ÁNH 10/10/2004 Nữ 1 40
24 109475 THÁI CHÚC DUNG 02/09/2004 Nữ 1 37
25 109881 ĐOÀN GIANG GIA MINH 28/03/2004 Nam 1 38
26 110106 THÁI THẾ PHONG 03/06/2004 Nam 1 41,75
27 110177 TRẦN MINH QUÂN 17/07/2004 Nam 1 38
28 110309 TRẦN QUỐC THỊNH 30/09/2004 Nam 1 41
29 110331 NGUYỄN LÊ MINH THƯ 04/04/2004 Nữ 1 37,25
30 110347 NGUYỄN VĨNH THUẬN 16/10/2004 Nam 1 36,75
31 110483 NGUYỄN VŨ THANH TUYỀN 14/09/2004 Nữ 1 38,75
32 111560 HUỲNH BẢO TRÂN 19/05/2004 Nữ 1 38
33 112353 NGUYỄN NHẬT MINH 28/03/2004 Nam 1 39,25
34 112986 HUỲNH MAI BẢO TRÂN 27/04/2004 Nữ 1 39
35 113198 DƯ LÊ NGỌC YẾN 08/04/2004 Nữ 1 37,75
36 113837 LƯƠNG PHÙNG THANH TRÚC 29/06/2004 Nữ 1 39,75
37 116284 PHẠM VŨ KHÁNH DUYÊN 22/09/2004 Nữ 1 37,25
38 116466 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 03/06/2004 Nữ 1 40,5
39 117468 LÊ CÔNG DANH 19/03/2004 Nam 1 38,5
40 117688 NGUYỄN ĐỨC MINH MẪN 26/08/2004 Nam 1 41,75
41 117785 HUỲNH THỊ KIỀU NHƯ 09/01/2004 Nữ 1 38,25
42 117884 LÊ HOÀNG SƠN 03/01/2004 Nam 1 37,5
43 117952 TRẦN TIẾN THỊNH 12/09/2004 Nam 1 40
44 118287 KHƯU TÚ KHANG 11/12/2004 Nam 1 38,25
45 118596 TRẦN NGỌC BÍCH TRÂM 09/04/2004 Nữ 1 43
46 121827 NGUYỄN LÝ BẢO HÂN 18/02/2004 Nữ 1 42
47 122469 HUỲNH QUỐC DŨNG 04/11/2004 Nam 1 39,75
48 122610 TRƯƠNG MINH HUY 04/01/2004 Nam 1 38,25
49 123282 DƯƠNG BỘI VĂN 06/01/2004 Nữ 1 37,5
50 123587 TRỊNH LIÊN HƯNG 21/12/2004 Nam 1 39,5
51 123820 NGUYỄN ĐỨC THÁI NAM 25/11/2004 Nam 1 38,25
52 123934 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 25/06/2004 Nữ 1 39,5
53 124261 ĐẶNG NGỌC THÙY TRANG 02/10/2004 Nữ 1 40
54 124735 PHẠM XUÂN HUYÊN 20/01/2004 Nữ 1 41,25
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55 124778 NGUYỄN MINH KHOA 10/04/2004 Nam 1 39,5
56 159748 LÊ HOÀNG YẾN 05/01/2004 Nữ 1 42
57 163920 NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG 09/12/2004 Nữ 1 41,5
58 173126 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 04/10/2004 Nữ 1 39
59 90198 LÊ GIA HÂN 01/01/2004 Nữ 1 46
60 90201 NGUYỄN HUỲNH GIA HÂN 27/01/2004 Nữ 1 38
61 90329 LÊ BÙI MINH KHOA 13/05/2004 Nam 1 40,25
62 90338 VÕ ĐĂNG KHOA 20/02/2004 Nam 1 38,5
63 90483 ĐINH HẢI NAM 16/01/2004 Nam 1 40
64 9063 ĐỖ HOÀNG MINH 22/07/2004 Nam 1 39,75
65 90942 BÙI ĐỖ NGỌC ÁNH 11/10/2004 Nữ 1 40,75
66 90978 NGUYỄN CHÂU GIANG 27/10/2004 Nữ 1 40,25
67 91129 NGUYỄN MINH THIỆN 06/03/2004 Nam 1 40
68 91130 NGUYỄN TRẦN MINH THIỆN 23/02/2004 Nam 1 40,25
69 91196 TRẦN MINH CHÂU 08/10/2004 Nữ 1 40,5
70 91339 LƯƠNG ĐỨC TRÍ 19/12/2004 Nam 1 37,25
71 91369 NGUYỄN NGỌC GIA NGHI 13/07/2004 Nữ 1 39,75
72 91628 LƯU QUANG HUY 28/05/2004 Nam 1 39,25
73 91762 NGUYỄN LÊ QUÝ PHÚC 30/01/2004 Nam 1 40,5
74 91773 LÊ HỒNG PHƯƠNG 02/03/2004 Nữ 1 44,75
75 91814 HUỲNH VÕ ĐỨC THỊNH 17/04/2004 Nam 1 37,75
76 91864 TRẦN BẢO TÚ 11/03/2004 Nữ 1 39,25
77 91955 TRẦN KHẢI NGÂN GIAO 20/03/2004 Nữ 1 37
78 92107 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 20/07/2004 Nam 1 40,25
79 92213 DƯƠNG THU AN 08/02/2004 Nữ 1 40,25
80 92236 TRẦN HỮU THIÊN ÂN 09/06/2004 Nam 1 39
81 92281 NGUYỄN VŨ VÂN ANH 05/01/2004 Nữ 1 39
82 92322 NGUYỄN HỮU BÌNH 05/05/2004 Nam 1 41,75
83 92332 HỒNG MINH CHÂU 07/01/2004 Nữ 1 37
84 92375 HỒ TẤN ĐẠT 10/05/2004 Nam 1 38,5
85 92391 BÙI HỒ THỤC ĐOAN 03/02/2004 Nữ 1 40,75
86 92427 PHẠM NGỌC GIÀU 18/02/2004 Nữ 1 40,25
87 92438 BÙI THỤC HÂN 19/06/2004 Nữ 1 41,5
88 92459 LÊ NGUYỄN KHÁNH HẰNG 10/01/2004 Nữ 1 37,25
89 92473 TRẦN THỊ THANH HIỀN 28/09/2004 Nữ 1 39,75
90 92506 BÙI ĐÌNH HUY 02/12/2004 Nam 1 38
91 92509 LÂM MẬU HUY 21/09/2004 Nam 1 38
92 92536 NGUYỄN MAI KHANH 27/03/2004 Nữ 1 40
93 92538 PHẠM LỢI KHANH 12/07/2004 Nữ 1 39,25
94 92565 TUNG TUẤN KHOA 31/08/2004 Nam 1 40
95 92567 LÊ MAI KHÔI 26/11/2004 Nam 1 38,25
96 92595 TRANG NGỌC KIM 29/01/2004 Nữ 1 37
97 92636 NGUYỄN NGÂN LONG 21/01/2004 Nam 1 39
98 92709 TRƯƠNG MẪN NGHI 14/02/2003 Nữ 1 39,25
99 92713 LƯU TUẤN NGHĨA 24/02/2004 Nam 1 37,75

100 92774 TRẦN LÊ QUỲNH NHƯ 02/06/2004 Nữ 1 41
101 92809 TẠ MỸ PHỤNG 23/03/2004 Nữ 1 40,75
102 92894 NGUYỄN DƯƠNG MINH THI 27/02/2004 Nữ 1 36,75
103 92911 LIÊU THỤY KIM THOA 29/11/2004 Nữ 1 40,25
104 92931 PHAN TRẦN ANH THƯ 15/03/2004 Nữ 1 38,5
105 92952 NGUYỄN HOÀNG MỸ TIÊN 17/02/2004 Nữ 1 41
106 92953 NGUYỄN HUỲNH CÁT TIÊN 03/08/2004 Nữ 1 39,5
107 92982 NGUYỄN HỮU QUỐC TRÍ 05/05/2004 Nam 1 36,75
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108 93020 NGUYỄN HỒNG MỸ UYÊN 17/06/2004 Nữ 1 38
109 93035 QUÁCH THIỆN VĂN 10/04/2004 Nữ 1 41,5
110 93075 TRƯƠNG NHƯ YẾN 09/08/2004 Nữ 1 42,5
111 93092 LÊ NGỌC VƯƠNG ANH 28/04/2004 Nữ 1 38,5
112 93105 VƯƠNG MỸ ANH 28/08/2004 Nữ 1 37,5
113 93119 PHẠM QUỐC BỬU 23/11/2004 Nam 1 40
114 93145 NGUYỄN GIA HÂN 17/02/2004 Nữ 1 40,25
115 93214 LÊ NGUYỄN NHỰT MINH 05/07/2004 Nam 1 38,75
116 93280 NGUYỄN VĂN QUÍ 28/09/2004 Nam 1 37,25
117 93282 QUÁCH BÀNG QUỐC 14/02/2004 Nam 1 39,25
118 93299 NGUYỄN HOÀNG THẠCH THẢO 22/02/2004 Nữ 1 40,5
119 93305 BÙI PHƯỚC THIỆN 08/01/2004 Nam 1 40,75
120 93312 PHẠM LÊ ANH THƯ 11/10/2004 Nữ 1 39,5
121 93392 MAI NGUYỄN KHÁNH DUYÊN 06/02/2004 Nữ 1 41,25
122 93431 BÙI TÔ HOÀNG LONG 25/09/2004 Nam 1 36,75
123 93476 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 04/01/2004 Nam 1 41,25
124 93477 NGUYỄN KIẾN PHÚC 16/07/2004 Nam 1 37
125 93563 NGUYỄN NGỌC LAM ĐÀI 06/04/2004 Nữ 1 37,5
126 93567 TẠ NHUẬN DIỆP 14/10/2004 Nữ 1 38,25
127 93568 LƯƠNG GIA DOANH 19/07/2004 Nữ 1 36,75
128 93576 NGUYỄN THIÊN HẢI 09/09/2004 Nam 1 39
129 93616 QUÁCH HUỲNH PHƯƠNG NGHI 26/06/2004 Nữ 1 40
130 93624 ĐẶNG THÀNH NHÂN 16/02/2004 Nam 1 39,25
131 93789 NGUYỄN MẠNH HƯNG 13/04/2004 Nam 1 43,25
132 93796 DƯƠNG NHẬT HUY 15/09/2004 Nam 1 41,5
133 93838 NGÔ TÂN KHOA 25/01/2004 Nam 1 39
134 93866 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/04/2004 Nữ 1 39,75
135 93884 MAI ĐỨC MINH 06/07/2004 Nam 1 41,75
136 93919 TRẦN VŨ KHÁNH NGỌC 06/07/2004 Nữ 1 36,75
137 93932 PHẠM THÀNH NHÂN 23/01/2004 Nam 1 41,25
138 93956 NGUYỄN LÂM PHONG 25/03/2004 Nam 1 37,25
139 93976 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 29/12/2004 Nam 1 43
140 94023 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 02/07/2004 Nữ 1 44
141 94046 LÊ THỦY TIÊN 17/03/2004 Nữ 1 38,75
142 94090 TRẦN HOÀNG BẢO UYÊN 17/09/2004 Nữ 1 40,75
143 94212 LÊ TRẦN GIA HÂN 03/10/2004 Nữ 1 37,75
144 94213 LƯƠNG GIA HÂN 28/01/2004 Nữ 1 41
145 94238 NGUYỄN MINH KHANG 24/11/2004 Nam 1 37,25
146 94283 NGÔ ÁNH MINH 14/05/2004 Nữ 1 40
147 94313 NGUYỄN NHẬT BẢO NGỌC 19/02/2004 Nữ 1 41
148 94315 ĐOÀN THẠCH THẢO NGUYÊN 25/09/2004 Nữ 1 36,75
149 94392 PHẠM KHỔNG SƠN THANH 15/06/2004 Nam 1 38,25
150 94400 PHAN TRẦN THANH THẢO 17/05/2004 Nữ 1 40,25
151 94433 DIỆP THANH THY 26/05/2004 Nữ 1 38,5
152 94440 NGUYỄN HUỲNH TIÊN 19/07/2004 Nữ 1 39,75
153 94490 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 06/08/2004 Nữ 1 39,5
154 94516 PHAN TÔN MINH ANH 26/05/2004 Nữ 1 37,75
155 94534 HỨA HIỂU ĐAN 28/11/2004 Nữ 1 41
156 94541 PHẠM PHƯƠNG DOANH 06/02/2004 Nữ 1 39,5
157 94563 TSÀN MỸ HẢO 06/03/2004 Nữ 1 38
158 94574 TRƯƠNG MINH HOÀNG 05/06/2004 Nam 1 41
159 94585 TRIỆU NGUYỄN BẢO KHA 01/10/2004 Nam 1 38,5
160 94594 TRẦN NHẬT KHÁNH 29/11/2004 Nam 1 39,5
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161 94608 NGUYỄN HUY LÂM 19/08/2004 Nam 1 39
162 94610 NGUYỄN PHẠM YẾN LAN 14/03/2004 Nữ 1 38,5
163 94622 TRẦN THANH MAI 27/12/2004 Nữ 1 39,75
164 94638 THÁI GIA NGHI 06/12/2004 Nữ 1 37,75
165 94677 HỒ TẤN PHÁT 04/12/2004 Nam 1 42,25
166 94685 NGUYỄN LÊ HỒNG PHÚC 27/06/2004 Nữ 1 40,5
167 94700 LÊ QUỲNH 14/07/2004 Nữ 1 38,5
168 94731 LÊ ANH THƯ 10/10/2004 Nữ 1 39,5
169 94738 NGUYỄN QUỐC THUẦN 29/05/2004 Nam 1 37
170 94796 ĐINH THIÊN ÂN 20/03/2004 Nam 1 42,25
171 94801 HUỲNH DI BẢO 16/07/2004 Nam 1 38,5
172 94805 TRẦN BẢO CHÂU 17/10/2004 Nữ 1 39,75
173 94820 NGUYỄN TRẦN TIẾN HUY 21/02/2004 Nam 1 38
174 94823 KIỀU CÔNG BẢO KHOA 11/10/2004 Nam 1 40,75
175 94842 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 29/07/2004 Nữ 1 42
176 94855 HUỲNH DANH QUÂN 19/10/2004 Nam 1 39,75
177 94877 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THY 31/07/2004 Nữ 1 37
178 94934 LÝ BẢO LONG 25/02/2004 Nam 1 38,25
179 94941 TRẦN PHƯƠNG NGHI 26/08/2004 Nữ 1 39,75
180 94957 PHẠM QUANG THÁI 15/03/2004 Nam 1 41
181 95102 TRƯƠNG TUẤN KIỆT 12/08/2004 Nam 1 41,25
182 95107 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH 13/01/2004 Nữ 1 41,25
183 95143 VŨ QUANG 06/08/2004 Nam 1 38,5
184 95154 NGUYỄN PHÚC THÀNH 16/01/2004 Nam 1 44,25
185 95160 PHẠM HUỲNH TRI THỨC 27/08/2004 Nam 1 38,5
186 95174 NGUYỄN LÊ MINH UYÊN 08/03/2004 Nữ 1 41
187 95182 HUỲNH XUÂN VỸ 17/01/2004 Nam 1 41
188 95185 NGUYỄN HỒ QUỲNH ANH 08/08/2004 Nữ 1 37,5
189 95197 NGUYỄN NGỌC LINH CHI 05/08/2004 Nữ 1 39
190 95256 ĐINH HỒNG PHÚC 11/03/2004 Nữ 1 39,75


